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TỜ TRÌNH 

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân nhân tỉnh  

Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em nhà trẻ  

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính 

phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-

2025"; 

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án Đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và tăng cường 

hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng 

bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen 

phế quản giai đoạn 2018-2025”; 

Căn cứ Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ 

em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang (Khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh triển khai Đề án "Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ em 

trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025" trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Hội đồng nhân 

dân tỉnh khóa XVIII xem xét, cho ý kiến về việc xây dựng Nghị quyết quy định 
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chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ trong độ tuổi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. Cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

Công tác phát triển giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành đặc biệt 

quan tâm trong những năm vừa qua. Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên, tạo 

nền tảng và là giai đoạn vàng để phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ và thẩm mỹ 

cho trẻ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào 

lớp một; tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ trẻ yên tâm tham gia lao động, sản 

xuất và phát triển kinh tế gia đình; góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của 

Chính phủ đã đề ra tại các văn bản: Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 25/12/2019; 

Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018; Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 

08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

Việc nâng cao tỷ lệ huy động trẻ mầm non, đặc biệt là trẻ trong độ tuổi nhà 

trẻ đến trường có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dinh dưỡng, 

chăm sóc và giáo dục trẻ, góp phần nâng cao thể lực và tầm vóc của người Việt 

Nam, đặc biệt đối với các khu vực miền núi, khu vực có điều kiện kinh tế-xã hội 

khó khăn và đặc biệt khó khăn. 

Từ năm 2010 đến nay, Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu 

giáo ở những vùng đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo và cận nghèo1. Chính 

sách này đã góp phần quan trọng trong việc duy trì tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 

trên địa bàn tỉnh (hằng năm đều đạt trên 99,0%), nâng cao chất lượng chăm sóc 

dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo, tạo cơ sở vững chắc cho việc duy trì và nâng cao 

chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi. Tuy nhiên, Chính phủ chưa có 

chính sách hỗ trợ tương tự cho trẻ trong độ tuổi nhà trẻ. Việc phát triển giáo dục 

nhà trẻ đã được phân cấp rõ trong Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 04/11/2013 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo: “Phát triển giáo dục mầm non dưới 5 tuổi có chất lượng phù hợp với điều 

kiện của từng địa phương …”. Do đó, việc xây dựng các chính sách hỗ trợ cho trẻ 

nhà trẻ đặc thù thuộc phân cấp của địa phương. 

Trong những năm vừa qua, công tác phát triển giáo dục mầm non đã được 

các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Ngày 10/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Tuyên Quang (Khóa XVI) đã ban hành Nghị quyết số 73-NQ/TU về huy động trẻ 

đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đề ra mục tiêu huy động trẻ nhà trẻ đạt 

trên 30% đến hết năm 2020 và phấn đấu đạt 50% đến năm 2025. 

Đến tháng 01/2020, tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ trên địa bàn tỉnh mới chỉ đạt  

31,3% (kế hoạch huy động năm 2020 là 35,6%2); tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ 

cân chiếm 4,7%, thể thấp còi chiếm 5,4% tổng số trẻ huy động. Tuy nhiên, tỷ lệ 

trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn tương đối cao, đặc biệt ở các khu vực có điều 

kiện kinh tế-xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Theo báo cáo của Sở Y tế, đến 

                                                 
1 Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010; Quyết định số 60/2011/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2011; Nghị định 

số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018. 
2 Theo Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh về việc huy động trẻ đi nhà trẻ năm 2020 trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
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hết năm 2019, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân của trẻ em trên địa bàn tỉnh chiếm 

13,5%, thể thấp còi chiếm 24%. Điều này cho thấy rõ sự chênh lệch về tỷ lệ trẻ 

em suy dinh dưỡng giữa hai nhóm đối tượng, nhóm được huy động đến trường và 

nhóm chưa ra lớp.  

Tỷ lệ trẻ được ăn trưa tại trường của trẻ nhà trẻ còn thấp, hiện chỉ đạt 87%. 

Nguyên nhân của thực trạng này là do mức thu nhập của cha mẹ trẻ còn thấp; trẻ 

nhà trẻ không được hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa như đối với trẻ mẫu giáo theo 

quy định của Chính phủ; kiến thức về chăm sóc dinh dưỡng và y tế cho trẻ của 

một bộ phận cha mẹ còn hạn chế. 

Việc ban hành chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ nhà trẻ phù hợp với nguyện 

vọng và kiến nghị của cử tri trong tỉnh qua các kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp. 

Tuyên Quang là tỉnh miền núi với trên 60% trẻ mầm non là người dân tộc 

thiểu số, một bộ phận nhân dân có mức thu nhập thấp. Đo đó, việc xây dựng chính 

sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em nhà trẻ là phù hợp với điều kiện đặc thù của địa 

phương, góp phần quan trọng trong việc nâng cao tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ, nâng 

cao chất lượng chăm sóc dinh dưỡng và giáo dục trẻ, góp phần nâng cao thể lực, 

tầm vóc và chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

- Việc xây dựng Nghị quyết góp phần quan trọng trong việc nâng cao tỷ lệ 

huy động trẻ nhà trẻ theo mục tiêu đã đề ra; nâng cao chất lượng chăm sóc dinh 

dưỡng và giáo dục trẻ; góp phần nâng cao thể lực và tầm vóc cho người dân của 

tỉnh, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng đặc biệt đối với trẻ ở vùng có điều kiện kinh 

tế-xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ thuộc gia đình hộ nghèo và cận nghèo. 

- Nghị quyết góp phần đảm bảo đảm bảo công bằng trong việc tiếp cận dịch 

vụ giáo dục giữa trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo, giữa trẻ ở vùng thuận lợi và khó khăn; 

giảm gánh nặng tài chính đối với cha mẹ trẻ có nguồn thu nhập thấp. 

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ QUYẾT 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em trong độ 

tuổi nhà trẻ đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ đang học tại lớp nhà trẻ trong các cơ sở giáo 

dục mầm non trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHÍNH SÁCH VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN 

CHÍNH SÁCH  

1. Mục tiêu của chính sách 
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Chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ nhà trẻ nhằm tăng tỷ lệ huy động trẻ 

nhà trẻ theo đúng kế hoạch đã đề ra, phấn đấu đạt 50% đến năm 2025; nâng cao 

chất lượng chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ; hằng năm giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng 

thể nhẹ cân ít nhất 0,2% và tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi ít nhất 0,3%; tỷ 

lệ suy dinh dưỡng dưới 10%. 

Chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ nhà trẻ góp phần quan trọng trong việc 

hỗ trợ, giảm gánh nặng về tài chính đối với cha mẹ có trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ 

ở khu vực đặc biệt khó khăn, thuộc gia đình hộ nghèo và cận nghèo để trẻ được 

tiếp cận sớm với giáo dục; tạo sự công bằng trong giáo dục giữa các vùng, miền 

trong tỉnh. 

2. Nội dung của chính sách 

2.1. Điều kiện được hưởng hỗ trợ ăn trưa 

Trẻ em đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và đang học tại 

nhóm trẻ nhà trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm một trong những 

điều kiện sau: 

a) Có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc 

trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. 

b) Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 

số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

c) Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định 

của Thủ tướng Chính phủ. 

2.2. Nội dung hỗ trợ ăn trưa:  

Trẻ em thuộc các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ (quy định tại mục 

2.1 nêu trên) được hỗ trợ tiền ăn trưa là 160.000 đồng (một trăm sáu mươi nghìn 

đồng)/trẻ/tháng. 

2.3. Thời gian hỗ trợ: 

Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm 

học. 

3. Quy trình, thủ tục thực hiện chính sách 

3.1. Hồ sơ 

a) Cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em thuộc đối tượng quy định tại điểm a 

mục 2.1, phần IV nộp một trong số các loại giấy tờ sau: 

- Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực sổ hộ 

khẩu hoặc cung cấp thông tin về số định danh cá nhân của trẻ em hoặc của cha 

hoặc mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em; 

- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú (trường hợp 

sổ hộ khẩu bị thất lạc). 
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b) Cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em thuộc đối tượng quy định tại điểm b 

mục 2.1, phần IV nộp một trong số các loại giấy tờ sau: 

- Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Quyết 

định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Văn bản 

xác nhận của Ủy ban nhân dân xã hoặc cơ sở bảo trợ xã hội về tình trạng trẻ mồ 

côi, bị bỏ rơi hoặc trẻ thuộc các trường hợp khác quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị 

định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

- Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Giấy 

chứng nhận nuôi con nuôi đối với trẻ mồ côi, bị bỏ rơi hoặc trẻ em thuộc các 

trường hợp khác quy định khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 

21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã hội. 

c) Cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em thuộc đối tượng quy định tại điểm c 

mục 2.1, phần IV nộp bản sao và mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có 

chứng thực Giấy chứng nhận hoặc Giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy 

ban nhân dân cấp xã cấp. 

3.2. Trình tự và thời gian thực hiện 

a) Tháng 8 hằng năm, cơ sở giáo dục mầm non tổ chức phổ biến, thông báo 

rộng rãi và hướng dẫn cho cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em thuộc đối tượng 

được hưởng chính sách nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ ăn trưa; 

b) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ sở giáo dục mầm non thông 

báo, cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ 

hồ sơ theo quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều này tại cơ 

sở giáo dục mầm non. Mỗi đối tượng nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 lần đầu đề nghị hỗ 

trợ trong cả thời gian học tại cơ sở giáo dục mầm non. Riêng đối tượng quy định 

tại điểm c mục 2.1, phần IV, nộp bổ sung Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận 

nghèo theo từng năm học; 

Cơ sở giáo dục mầm non tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thành 

phần hồ sơ nộp là bản sao chưa có chứng thực của cấp có thẩm quyền, người nhận 

hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu với bản chính, ký xác nhận vào bản sao để đưa vào 

hồ sơ, yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định. Sau khi 

tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ sở giáo dục mầm non gửi giấy tiếp nhận hồ sơ cho cha 

mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em. Trường hợp hồ sơ gửi qua bưu điện không bảo 

đảm yêu cầu cơ sở giáo dục mầm non gửi thông báo không tiếp nhận hồ sơ và lý 

do cho cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em; 

c) Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ, cơ sở giáo 

dục mầm non lập danh sách trẻ em nhà trẻ được hỗ trợ ăn trưa kèm theo hồ sơ quy 

định và gửi về phòng giáo dục và đào tạo nơi cơ sở giáo dục mầm non đặt trụ sở 

để tổng hợp, xem xét; 
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d) Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của cơ sở giáo 

dục mầm non, phòng giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh 

sách trẻ em nhà trẻ được hỗ trợ ăn trưa gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình Ủy 

ban nhân dân cấp huyện ra quyết định phê duyệt; 

đ) Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ trình của phòng 

giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách trẻ em nhà 

trẻ được hỗ trợ ăn trưa và thông báo kết quả cho cơ sở giáo dục mầm non; gửi sở 

tài chính, sở giáo dục và đào tạo tổng hợp, thẩm định; 

e) Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được báo cáo của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, sở tài chính chủ trì phối hợp với sở giáo dục và đào tạo thẩm 

định, tổng hợp kinh phí, lập dự toán ngân sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em nhà trẻ; 

g) Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách trẻ em nhà trẻ được 

hỗ trợ ăn trưa, cơ sở giáo dục mầm non thông báo công khai và tổ chức triển khai 

thực hiện chi hỗ trợ. Cơ sở giáo dục mầm non có trách nhiệm nhận đơn và gửi cấp 

có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về kết quả xét duyệt (nếu có) trong thời hạn 

10 ngày làm việc kể từ khi có công bố kết quả. 

4. Giải pháp thực hiện chính sách 

- Sở GDĐT phối hợp với các sở, ngành, tổ chức liên quan xây dựng dự thảo 

và đề nghị ban hành chính sách theo đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. 

- Truyền thông đến cử tri và các đối tượng được thụ hưởng chính sách về các 

bản dự thảo để xin ý kiến của nhân dân. 

- Đề nghị UBND tỉnh cân đối nguồn lực để ban hành và thực thi chính sách. 

V. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VÀ THỜI GIAN DỰ KIẾN ĐỀ 

NGHỊ HỘI ĐỒNG NHÂN NHÂN XEM XÉT 

1. Nguồn lực thực hiện Nghị quyết: Kinh phí thực hiện Nghị quyết từ 

nguồn ngân sách của địa phương do tỉnh tự cân đối từ nguồn ngân sách chi cho 

sự nghiệp giáo dục và đào tạo, các sự nghiệp khác và các nguồn thu của tỉnh. 

2. Thời gian dự kiến đề nghị Hội đồng nhân dân xem xét: Tháng 8/2020. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Hội đồng nhân 

dân tỉnh khóa XVIII xem xét, quyết định chủ trương xây dựng chính sách./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (để trình); 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Phòng KHTC, Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDMN (Dũng) 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Vũ Đình Hưng 
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